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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 6 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 5 647 532; 5 465 235; 5 674 532; 5 746 532  là: 

 A. 5 465 235  B. 5 647 532      C. 5 674 532                      D. 5 746 532 

Câu 2. 4 tấn 3kg = ………….. kg. 

    A.  4 003kg  B.  403kg        C.  4030kg                D.   4003 

Câu 3. Trung bình cộng của hai số là 50, nếu số lớn bằng 70 thì số bé là:  

 A. 50   B. 60   C. 30    D. 70 

Câu 4.
 4

1
 giờ  ……  20 phút. Dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A.  >            B.  <            C.  =               

Câu 5. Trong các số đo dưới đây, số đo lớn nhất là: 

A. 1kg 45g B. 12hg 50g C. 1050g D. 1kg 350g 

Câu 6. Cho dãy số: 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; …; 49 ; 56 ; 63 . Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 45 B. 42 C. 38 D. 48 

Câu 7. Tổng của bốn số là 130. Trung bình cộng của ba số đầu là 40. Vậy số thứ tư bằng: 

A. 90 B. 10 C. 40 D. 30 

Câu 8. Biểu đồ dưới đây nói về số gà nuôi được trong bốn gia đình: 

 

Viết tiếp vào chỗ chấm: 

A. Trung bình mỗi gia đình nuôi được …… con gà. 

B. Gia đình …………………………….. nuôi được nhiều gà nhất. 

C. Gia đình bác Hoa nuôi nhiều hơn gia đình bác Mai ………. con gà. 

D. Số gà nuôi trong gia đình bác Mai …………. Số gà nuôi trong gia đình bác Cúc. 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

70680 + 59409 

……………… 

……………… 

……………… 

14000 – 10809 

………………… 

………………… 

………………….. 

32890 – 12997  

………………… 

………………… 

………………… 

35435 + 58239 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2. Tìm y :     

y –12348 = 8968 

…………………………. 

…………………………. 

y + 1623 = 83214 

………………………….. 

………………………….. 

42597 –  y = 8516 

………………………….. 

………………………….. 

 

Bài 3. Một cửa hàng bán vải trong 3 ngày. Ngày đầu bán được 68m, ngày thứ hai bán 

được hơn ngày đầu 12m ; ngày thứ ba bán được số vải bằng trung bình cộng của ngày 

thứ nhất và thứ hai. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

                                                              Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 55km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 

60km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

                                                            Bài giải 

……………………………………………………………………………………..……

…………….…………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp số A D C B D B B 

 

Câu 8. Biểu đồ dưới đây nói về số gà nuôi được trong bốn gia đình: 

 

Viết tiếp vào chỗ chấm: 

A. Trung bình mỗi gia đình nuôi được 40 con gà. 

B. Gia đình bác Nga nuôi được nhiều gà nhất. 

C. Gia đình bác Hoa nuôi nhiều hơn gia đình bác Mai 10 con gà. 

D. Số gà nuôi trong gia đình bác Mai bằng Số gà nuôi trong gia đình bác Cúc. 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

70680 + 59409 

= 130089 

14000 – 10809 

= 3191 

32890 – 12997 

= 19893  

35435 + 58239 

= 93674 

Bài 2. Tìm y :     

y –12348 = 8968 

      y = 8968 + 12348  

      y = 21316 

y + 1623 = 83214 

 y = 83214 – 1623  

       y = 81591 

42597 –  y = 8516 

      y = 42597 – 8516  

     y  = 34081 
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Bài 3.                                          Bài giải 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là: 68 + 12 = 80 (m) 

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số mét vải là: (68 + 80) :  2 = 74 (m) 

Đáp số: 74m vải 
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Bài 4. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 55km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi 

được 60km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

                                                            Bài giải 

Trong 3 giờ đầu, ô tô đi được số ki-lô-mét là: 55 × 3 = 165 (km) 

Trong 2 giờ đầu, ô tô đi được số ki-lô-mét là: 60 × 2 = 120 (km) 

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là: (165 + 120) : (2 + 3) = 57 (km) 

Đáp số: 57km 

 

 


